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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.
- Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đổi mới hình thức kiểm tra – đánh giá.

- Nhà trường đã đầu tư những thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại: bảng tương tác, máy chiếu, tivi phục vụ cho việc dạy và học.

2. Khó khăn:

- Một số học sinh chưa có ý thức tự học.

- Gia đình HS đa số lao động nghèo: thiếu sự quan tâm, chăm sóc đến việc học của con em (phản hồi thông tin chậm, khi có việc cần GV liên hệ rất khó).
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019  - 2020

1. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá; nâng cao vai trò, tự chủ trong thực hiện chương trình trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thời lượng dạy học, chỉ đạo tổ chức các chủ đề dạy học, các hoạt động trải nghiệm; đưa phương pháp dạy học theo định hướng giáo dục STEM đến với học sinh, chủ động trong đổi mới. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động dạy nghề phổ thông.

3. Tổ chức tốt các chuyên đề bộ môn, phát huy vai trò hội đồng chuyên môn trong bồi dưỡng đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Đa dạng các hình thức giảng dạy và đánh giá, tổ chức các mô hình ngoại khoá.

4. Đa dạng hóa các hình thức học tập. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
5. Tổ chức các tiết thao giảng, sinh hoạt chuyên đề cấp quận, trường để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy;  
III. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Tổng số tuần: 37

   + Học kỳ I: Số tuần: 19               Tổng tiết : khối 6, 9:  19 tiết 

   + Học kỳ II: Số tuần 18              Tổng tiết : khối 6, 9:  18 tiết 

- Khung kế hoạch thời gian năm học: 

+ Học kỳ I: từ 19/8/2019 đến  03/01/2020 (tuần đệm 30/12/2019-3/1/2020). Gồm 19 tuần thực học. Kiểm tra học kỳ I từ 9/12/2019 đến 21/12/2019

+ Học kỳ II: Từ 06/1/2020 đến 23/5/2020 (Nghỉ Tết âm lịch từ 20/01/2020 đến 1/02/2020   và tuần đệm 25/ 5/2020 đến 30/ 5/2020). Gồm 18 tuần thực học. Kiểm tra học kỳ II  từ  20/4/2020  đến  29/ 4/2020
- Phân phối chương trình cụ thể:  
KHỐI 6
	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Chủ đề
	Giảm tải
	ND lồng ghép tích hợp

	1

19/08/2019

23/08/2019
	1
	1, 2
	Đặc điểm của cơ thể sống - Nhiệm vụ của sinh học
	
	
	Ví dụ vật sống, vật không sống.
Vai trò của sinh vật

	
	2
	3
	Đặc điểm chung của thực vật
	
	
	Liên hệ bảo vệ thực vật và môi trường sống.

	2

26/08/2019

30/08/2019
	3
	4
	Có phải tất cả  thực vật đều có hoa?
	
	
	Ví dụ về cây lương thực, thực phẩm

	
	4
	5
	Thực hành kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
	Tế bào thực vật
	
	

	3

03/09/2019

06/09/2019
	5
	6
	Thực hành Quan sát tế bào thực vật
	
	
	

	
	6
	7
	Cấu tạo tế bào thực vật
	
	
	

	3

03/09/2019

06/09/2019
	7
	8
	Sự lớn lên và phân chia của tế bào
	
	
	

	
	8
	9
	Các loại rễ. Các miền của rễ
	Rễ
	
	

	4

9/09/2019

13/09/2019
	9
	10
	Cấu tạo miền hút của rể
	
	Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính phần cấu tạo từng bộ phần rễ trong bảng trang 32
	

	
	10
	11
	Sự hút nước và muối khoáng của rể
	
	
	Ứng dụng trong thực tế sản xuất nông nghiệp.

	5

16/09/2019

20/09/2019
	11
	11
	Sự hút nước và muối khoáng của rể (tiếp theo)
	
	
	Liên hệ thực tế sản xuất nông nghiệp.

	
	12
	12
	Thực hành - Quan sát biến dạng của rể
	
	
	

	6

23/09/2019

27/09/2019
	14
	13
	Cấu tạo ngoài của thân
	Thân
	
	

	
	15
	14
	Thân dài ra do đâu?
	
	
	Giải thích 1 số hiện tượng thực tế.

	7

30/09/2019

04/10/2019
	17
	15
	Cấu tạo trong của thân non
	
	Không dạy (chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây): Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng trang 49
	

	
	18
	16
	Thân to ra do đâu?
	
	
	Ứng dụng trong đời sống thực tế. 

	8

07/10/2019

11/10/2019
	19
	17
	Vận chuyển các chất trong thân
	
	
	

	
	20
	18
	T/h- Quan sát biến dạng của thân
	
	
	


	9

14/10/2019

18/10/2019
	21
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	22
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	

	10

21/10/2019

24/10/2019
	23
	19
	Đặc điểm bên ngoài của lá
	Lá
	
	

	
	24
	20
	Cấu tạo trong của phiến lá
	
	- Mục 2: Thịt lá, phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng.

- Câu hỏi 4, 5 trang 67 không yêu cầu HS trả lời
	

	11

28/10/2019

1/11/2019
	25
	21
	Quang hợp
	
	
	Giáo dục bảo vệ môi trường.

	
	26
	21
	Quang hợp (tiếp)
	
	
	Giáo dục bảo vệ môi trường.

	12

04/11/2019

08/11/2019
	27
	22
	Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp
	
	
	Giáo dục bảo vệ cây xanh và môi trường.

	
	28
	23
	Cây có hô hấp không?
	
	Câu hỏi 4, 5 không yêu cầu HS trả lời
	

	13

11/11/2019

15/11/2019
	29
	24
	Phần lớn nước vào cây đi đâu?
	
	
	

	
	30
	25
	TH- Quan sát biến dạng của lá
	
	
	

	14

18/11/2019

22/11/2019
	31
	
	Bài tập
	Sinh sản  sinh dưỡng
	
	

	
	32
	26
	Sinh sản  sinh dưỡng tự nhiên
	
	
	Ứng dụng sinh sản  sinh dưỡng tự nhiên vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

	15

25/11/2019

29/11/2019
	34
	27
	Sinh sản  sinh dưỡng do người
	
	- Không dạy mục 4.

- Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4
	Ứng dụng sinh sản  sinh dưỡng tự nhiên vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

	
	35
	28
	Cấu tạo và chức năng của hoa
	 Hoa và sinh sản hữu tính


	
	

	16

02/12/2018 06/12/2018
	35
	29
	Các loại hoa
	
	
	

	
	36
	
	Ôn tập học kì 1
	
	
	

	17

09/12/2018 13/12/2018
	37
	
	Kiểm tra học kì 1
	
	
	

	
	38
	
	Kiểm tra học kì 1
	
	
	

	18

16/12/2018 20/12/2018
	39
	
	Kiểm tra học kì 1
	
	
	

	
	40
	
	Kiểm tra học kì 1
	
	
	

	19

23/12/2018 27/12/2018
	
	
	TUẦN ĐỆM
	
	
	

	
	
	
	Sức khỏe sinh sản vị thành niên ( 2 tiết)
	
	
	

	30/12/2018

03/01/2019
	
	
	Tham quan Thảo Cầm Viên
	Ngoại khóa
	
	

	HỌC KÌ 2
	

	20

06/01/2020

10/01/2020
	39
	30
	Thụ phấn
	Hoa và sinh sản hữu tính


	
	

	
	40
	31
	Thụ tinh kết hạt và tạo quả
	
	
	Ứng dụng sinh sản  sinh dưỡng tự nhiên vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp tạo quả không hạt.

	21

13/01/2020

17/01/2020
	41
	32
	Các loại quả
	Quả và hạt
	
	

	
	42
	33
	Hạt và các bộ phận của hạt
	
	
	

	20/01/2019 01/02/2019
	
	
	NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
	
	
	

	22

03/02/2020

07/02/2020
	43
	34
	Phát tán của quả và hạt
	
	
	

	
	44
	35
	Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
	
	
	

	23

10/02/2019 15/02/2019
	45
	36
	Tổng kết về cây có hoa
	
	
	

	
	46
	36
	Tổng kết về cây có hoa ( tiếp)
	
	
	


	24

17/02/2019 21/02/2019
	47
	37
	Tảo
	Các nhóm thực vật
	- Mục 1: cấu tạo của tảo và mục 2: một vài tảo khác thường gặp. Chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh mà không đi sâu vào cấu tạo

- Câu hỏi 1, 2, 4 không yêu cầu HS trả lời

- Câu hỏi 3 không yêu cầu HS trả lời phần cấu tạo
	

	
	48
	38
	Rêu-Cây rêu
	
	
	

	25

24/02/2019 28/02/2019
	49
	39
	Quyết - Cây dương xỉ
	
	
	Giải thích sự hình thành của than đá

	
	50
	
	Ôn tập
	
	
	

	 26

02/03/2020

06/03/2020
	51
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	

	
	52
	40
	Hạt trần- cây thông
	
	Mục 2: cơ quan sinh sản . Không bắt buộc so sánh hoa của hạt kín với nón của hạt trần.
	

	27

09/03/2020

13/03/2020
	52
	41
	Hạt kín -Đặc điểm của thực vật hạt kín
	
	Câu hỏi 3 không yêu cầu HS trả lời
	

	
	53
	42
	Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
	
	
	

	28

16/03/2020

20/03/2020
	54
	43
	Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
	
	Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về phân loại thực vật.
	

	
	55
	44
	Sự phát triển của giới thực vật
	
	Đọc thêm
	

	29

23/03/2020

27/03/2020
	56
	45
	Nguồn gốc cây trồng
	
	
	

	
	57
	45
	Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
	Vai trò của thực vật
	
	Vai trò của thực vật

	30

30/03/2020

03/04/2020
	58
	47
	Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
	
	
	

	
	59
	48
	Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
	
	
	

	31

06/03/2020

10/04/2020
	60
	48
	Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiếp)
	
	
	

	
	61
	49
	Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
	
	
	Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

	32

13/04/2019 17/04/2019
	62
	50
	Vi khuẩn
	Vi khuẩn – Nấm
 – Điạ y
	
	

	
	63
	51
	Nấm
	
	
	

	33

20/04/2019 25/04/2019
	64
	52
	Địa y
	
	
	

	
	65
	
	Bài tập
	
	
	

	34

27/04/2019 02/05/2019
	66
	
	Ôn tập
	
	
	

	
	67
	
	Kiểm tra HKII
	
	
	

	35

04/05/2019 09/05/2019
	68
	
	Kiểm tra HKII
	
	
	

	
	69
	
	Kiểm tra HKII
	
	
	

	36

11/05/2019 15/05/2019
	70
	
	Kiểm tra HKII
	
	
	

	
	71
	53
	Thực hành quan sát thiên nhiên
	
	
	

	37

18/05/2019 22/05/2019
	72
	53
	Thực hành quan sát thiên nhiên
	
	
	

	
	73
	53
	Thực hành quan sát thiên nhiên
	
	
	

	25/05/2019 29/05/2019
	74
	
	TUẦN ĐỆM
Sức khỏe sinh sản vị thành niên
	
	
	

	
	75
	
	Sức khỏe sinh sản vị thành niên
	
	
	


KHỐI 9
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Chủ đề
	Giảm tải
	ND lồng ghép tích hợp

	HỌC KÌ I

	1

19/08/2019

23/08/2019
	1
	Bài 1: Menđen và di truyền học


	Các thí nghiệm của Menđen
	Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4 trang 7
	Học sinh lấy được các ví dụ về các đặc điểm về bản thân giống và khác bố mẹ ở những đặc điểm nào.

	
	2
	Bài 2: Lai một cặp tính trạng
	
	Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4 trang 10
	Học sinh lấy được các ví dụ về kiểu gen, kiểu hình, liên hệ với bản thân.

	2

26/08/2019

30/08/2019
	3
	Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)


	
	Không dạy mục V. Trội không hoàn toàn

 (vì vượt quá yêu cầu)

Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 trang 13
	

	
	4
	Bài 4: Lai hai hai tính trạng
	
	
	

	3

03/09/2019

06/09/2019
	5
	Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
	
	
	

	
	6
	Bài 6: T/h:Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng xui
	
	
	Tính được một và hai sự kiện đồng thời xảy ra thông qua việc gieo các đồng kim loại.

	4

9/09/2019

13/09/2019
	7
	Bài 7: Bài tập
	
	Không yêu cầu HS làm bài tập 3 trang 22
	

	
	8
	Bài 8: Nhiễm sắc thể
	Nhiễm sắc thể               
	
	

	5

16/09/2019

20/09/2019
	9
	Bài 9: Nguyên phân


	
	Không yêu cầu HS trả lời câu 1 trang 30
	Ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản, sinh trưởng của cơ thể.

	
	10
	Bài 10: Giảm phân 


	
	Không yêu cầu HS trả lời câu 2 trang 33
	

	6

23/09/2019

27/09/2019
	11
	Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh 


	
	Bỏ câu 2, 3 bài Thực hành
	Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh về mặt di truyền và biến dị.

	
	12
	Bài 12: Cơ chế xác định giới tính.
	
	
	Giải thích được quan niệm sai lầm trong nhân dân về sinh con trai, con gái. Liên hệ thực tế về việc điều chỉnh tỉ lệ đực cái trong vật nuôi, cây trồng.

	7

30/09/2019

04/10/2019
	13
	Bài 13: Di truyền liên kết
	
	Không yêu cầu HS trả lời  câu 2, câu 4 trang 43
	

	
	14
	Bài 14: T/h:Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
	
	
	

	8

07/10/2019

11/10/2019
	15
	Bài 15: ADN
	AND và gen
	Không yêu cầu HS trả lời  câu 5, 6
	

	
	16
	Bài 16: ADN và bản chất của gen
	
	
	

	9

14/10/2019

18/10/2019
	17
	Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
	
	
	

	
	18
	Bài 18: Prôtêin
	
	Không yêu cầu HS trả lời lệnh ▼ cuối trang 55
	Lấy ví dụ minh họa về chức năng của Prôtêin

	10

21/10/2019

24/10/2019
	19
	Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	
	Không yêu cầu HS trả lời lệnh ▼ trang 58
	

	
	20
	Bài 20: T/h: Quan sát và lắp mô hình ADN
	
	
	

	11

28/10/2019

1/11/2019
	21
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	

	
	22
	Bài 21: Đột biến gen
	Biến dị
	
	Liên hệ về đột biến gen trong thực tiễn và sản xuất

	12

04/11/2019

08/11/2019
	23
	Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
	
	
	Liên hệ về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trong thực tiễn và sản xuất

	
	24
	Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
	
	Không yêu cầu HS trả lời lệnh ▼ trang 67
	Liên hệ về đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong thực tiễn và sản xuất

	13

11/11/2019

15/11/2019
	25
	Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
	
	Không dạy  mục IV.Sự hình thành thể đa bội
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